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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG  

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:      n       n    n  

Các Thẩm phán:                         Ôn    n  Văn Lộc 

                                                  Ôn  P ạm  rườn    ọ              

                                                  

- Thư ký phiên tòa: b  N uyễn     Xuân   n  -   ư ký  òa án n ân dân 

tỉn  Vĩn  Lon .
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long tham gia phiên tòa:              
b   o n     Kim  uyền - Kiểm sát viên. 

 ron  n  y 27 t án  12 năm 2024 tại tr  s   òa án n ân dân tỉn  Vĩn  Lon  

xét xử p úc t ẩm côn  k ai
  
v  án t   lý số: 356/2024/ LP - DS, ngày 12 tháng 11 

năm 2024,về “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. 

         Do bản án dân sự sơ t ẩm số: 128/2024/DS-S , n  y 09 t án  9 năm 2024 

của  o  án n ân dân t  n  p ố Vĩn  Lon  b  k án  cáo. 

          eo Quyết đ n  đưa v  án ra xét xử p úc t ẩm số: 366/2024/Q  - PT, ngày 

19 tháng 11 năm 2024,  iữa các đươn  sự: 

1. N uyên đơn: b  H  N ọc M, sin  năm 1964; nơi cư trú: số A, k óm  , 

p ườn   , t  n  p ố V, tỉn  Vĩn  Lon  (có m t). 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn là ông  rần Quan  Huy C, sin  năm 

1988.   a c ỉ: số C, đườn  P, p ườn  D, t  n  p ố V, tỉn  Vĩn  Lon  (t eo Giấy 

ủy quyền n  y 16/10/2023 – có m t). 

2.    đơn: - Bà N uyễn     Hồn  N, sin  năm 1971 ( vắn  m t) 

                - Ông N uyễn Văn  , sin  năm 1968 (vắn  m t) 

Cùn  đ a c ỉ: số  , đườn   , k óm C, p ườn  D, t  n  p ố V, tỉn  Vĩn  

Long (vắn  m t).  

 TÒA ÁN NHÂN DÂN  

 TỈNH VĨNH LONG 
              -------------------         

 ản án số: 308/2024/DS-PT 

Ngày 27/12/2024  

V/v: tranh chấp hợp đồng 

vay tài sản. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Người đại diện hợp pháp của bà Nguyễn Thị Hồng N là ông N uyễn Quyết Q, 

sin  năm 1990.   a c ỉ: số  , đườn  P, p ườn  D, t  n  p ố V, tỉn  Vĩn  Lon  

(Giấy ủy quyền n  y 11/01/2024 - có m t). 

3.N ười có quyền l i, n  ĩa v  liên quan:  

3.1.Ông N uyễn Văn N1, sin  năm 1956.   a c ỉ: số A, k óm  , p ườn   , 

t  n  p ố V, tỉn  Vĩn  Lon  (có  m t). 

3.2.Ngân hàng N3 ( ọi tắt l  N ân   n ).   a c ỉ tr  s : số  , L, p ườn   , 

quận  ,    n  p ố H  Nội. N ười đại diện t eo p áp luật: ôn  P ạm  o n V. 

C ức v :  ổn  Giám đốc. 

N ười đại diện t eo ủy quyền: ôn  N uyễn N ựt  1, c ức v : Giám đốc 

Ngân hàng N3 - Chi nhánh thành p ố V (Quyết đ n  ủy quyền số 2665/Q -NHNo-

PC n  y 01/12/2022).   a c ỉ: số A, đườn  C, quận N, t  n  p ố Cần   ơ. ( có 

m t). 

3.3.Ông N uyễn Văn  , sin  năm 1968.   a c ỉ: số  , đườn   , k óm C, 

p ườn  D, t  n  p ố V, tỉn  Vĩn  Lon  (vắn  m t). 

 

NỘI D NG V  ÁN  

 

Theo Đơn khởi kiện ngày 10/7/2023 (BL 16), đơn khởi kiện bổ sung ngày 

24/7/2023 (BL 23), đơn khởi kiện ngày 06/11/2023 (BL 102-103) và quá trình 

tham gia tố tụng nguyên đơn bà Hà Ngọc M trình bày:  

-Ngày 20/6/2022, bà M cho bà N vay số tiền  1.000.000.000đ ( một tỷ đồn ), 

có lập H p đồn  vay tiền n  y 20/6/2022,   p đồn  đư c côn  c ứn  tại Văn 

phòng C1, lãi suất t ỏa t uận 3%/t án , b  N đón  lãi 01 t án  với số tiền 

30.000.000đ t   n ưn  c o đến nay. N uồn tiền c o b  N, ông B vay là do bà M, 

ông N1 bán đất.    M k  i kiện yêu cầu b  N, ông B trả b  M n   ốc 

1.000.000.000đ v  lãi suất 3%/t án  bằn  432.000.000đ.  ại biên bản  òa  iải 

ngày 24/7/2024, bà M t ay đổi ý kiến: c ỉ yêu N t an  toán n   ốc 1.000.000.000đ 

v  lãi suất 0.83%/t án  tín  từ n  y 20/8/2022 đến n  y xét xử sơ t ẩm. 

-Ngày 15/7/2022, bà M cho bà N vay 200.000.000đ, b  N viết “ iên n ận” n  y 

15/7/2022, t ỏa t uận lãi suất 3%/t án , b  N đón  lãi 06 t án  t   n ưn  đến nay, 

n uồn tiền c o b  N vay là do bà M mư n của n ười k ác để c o b  N vay. Nay bà 

M yêu cầu b  N t an  toán n   ốc 200.000.000đ v  lãi 3%/t án  bằn  số tiền 
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72.000.000đ.  ại biên bản  òa  iải n  y 24/7/2024, b  M t ay đổi ý kiến: c ỉ yêu 

cầu b  N trả n   ốc 200.000.000đ, k ôn  yêu cầu trả lãi. 

- iếp t eo, b  N và ông B trực tiếp đến n   n ờ b  M, ông N1 vay dùm 

1.000.000.000 đồn  ( một tỷ đồn ) để b  đơn mua bán đất.    N  ứa sẽ trả lãi đủ 

c o N ân   n , k i bán đư c đất sẽ c o tiền b  M, ông N1 nên bà M, ông N1 đồn  

ý. Vào ngày 13/10/2022, bà M với ôn  N1 t ế c ấp t ửa đất số 209, tờ bản đồ số 

27, diện tíc  2.786,9m
2
  ắn liền với căn n   do ôn  N uyễn Văn N1 đứn  tên l  

nơi sin  sốn  của  ia đ n  b  M cho Ngân hàng N3 - C i n án  t  n  p ố V - 

Phòng G để vay dùm b  N, ông B số tiền 1.000.000.000đồn , t eo H p đồn  tín 

d n  số 7301-LAV-202201065 v  H p đồn  t ế c ấp quyền sử d n  đất số 7301-

LCL-202200788 cùn  n  y 13/10/2022. N ân   n  đã  iải n ân c o b  N n ận  ai 

lần, mỗi lần 500.000.000đ v o n  y 10/11/2022 v  n  y 30/11/2022 qua số t i 

k oản: 1971383838 của b  N tại Ngân hàng S Chi nhánh V.  

Các bên thỏa thuận bà N, ông B đưa tiền để bà M trả lãi cho Ngân hàng. Từ 

khi vay tiền đến nay ông B trực tiếp giao cho bà M số tiền 20.000.000đ để đón  lãi 

N ân   n  t   n ưn  c o đến nay, bà M phải xuất tiền cá n ân t êm 19.780.000đ 

để đón  lãi một quý với số tiền 39.780.000đồng vào ngày 23/3/2023. Nay bà M 

kh i kiện yêu cầu bà N và ông B liên đới trả vốn vay c o b  1.000.000.000 đồng và 

lãi suất 1.66%/tháng tính từ ngày Ngân hàng giải ngân sau cùng là ngày 30/11/2022 

đến khi xét xử sơ t ẩm v  đến khi thanh toán xong n  vay; đồng thời yêu cầu bà N, 

ông B trả số tiền lãi 19.780.000đ m  b  đã xuất ra để đón  lãi c o N ân   n .  

B  đơn bà Nguyễn Th  Hồng N do ông Nguyễn Quyết Q là người đại diện 

hợp pháp trình bày ý kiến:  

Bà N thừa nhận có vay của n uyên đơn số tiền 1.000.000.000 đồng vào ngày 

20/6/2022, có h p đồng công chứng tại Văn p òn  C1, thời hạn vay 06 t án  (đến 

hạn trả là 20/12/2022). Bà N đón  lãi c o b  M đư c 06 tháng, lãi suất 03 tháng 

đầu l  5% = 150.000.000đ; ba t án  sau đón  lãi suất 3% = 90.000.000đ, tổng cộng 

240.000.000đ. K i đón  lãi b  N giao tiền m t cho duy nhất bà M nhận, không ai 

chứng kiến, không làm biên nhận nên không có chứng cứ để chứng minh, nay bà N 

đồng ý trả theo yêu cầu kh i kiện trên của bà M. 

Bà N t ừa n ận có vay của b  M số tiền 200.000.000đ t eo biên n ận n  y 

15/7/2022 (biên n ận   i l  c   Sáu N2), biên n ận n y do b  N viết v  ký tên 

n ưn  đây l    p đồn  vay k ôn  có kỳ  ạn, k ôn  có lãi suất (mư n c ứ k ôn  
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p ải vay), n uyên đơn k ôn  t ôn  báo đòi n   ửi b  đơn trước k i k  i kiện nên 

c ưa đủ điều kiện k  i kiện. V  vậy b  N k ôn  đồn  ý trả số tiền n y.  

Số tiền 1.000.000.000đồng do Ngân hàng N3 - Chi nhánh thành phố V - 

Phòng G giải ngân cho bà N t eo báo cáo đề xuất giải ngân kiêm giấy nhận n  số 

giải ngân 7301-LDS-202202761 ngày 10/11/2022 và số giải ngân 7301-LDS-

202202973 ngày 30/11/2022, bên th   ư ng là Nguyễn Th  Hồng N, số tài khoản: 

1971383838, tại Ngân hàng S Chi nhánh V, mỗi lần giải n ân 500.000.000đ l  

đún , n ưn  b  N k ôn  đồng ý trả theo yêu cầu kh i kiện của n uyên đơn.V  t ực 

tế bà N chỉ vay của bà M số tiền 1.000.000.000đồng theo h p đồng vay tiền ngày 

20/6/2022.  ối với số tiền 1.000.000.000đồng Ngân hàng N3 - Chi nhánh thành 

phố V - Phòng giao d ch M giải ngân cho bà N thì bà N đã rút tiền m t trả lại cho 

bà M. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Văn N1 trình bày: ông 

là chồng của bà M, ông thống nhất toàn bộ ý kiến trình bày và yêu cầu kh i kiện 

của bà M, không bổ sun     t êm v  có đơn xin xử vắng m t. 

Tại bản tự khai đề ngày 14/6/2024, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên 

quan Ngân hàng N3 do ông Trương Thanh L là người đại diện trình bày:  

Trong v  án này bà M l  n ười vay tiền, n ưn  N ân   n   iải ngân cho bà 

Nguyễn Th  Hồng N nhận là do khi thực hiện t eo p ươn  án vay vốn, bà M đã 

mua hàng từ bà N theo bản  kê đã cung cấp nên Ngân hàng giải ngân trực tiếp cho 

bà N để thanh toán tiền, điều này là do bà M và bà N thỏa thuận với n au.  ây l  

v  án dân sự giữa bà M và bà N, k ôn  liên quan đến khoản vay của bà M tại Ngân 

hàng N3. Ngân hàng không có yêu cầu độc lập trong v  án này, khi nào bà M vi 

phạm H p đồng tín d ng số 7301-LAV-202201065 ngày 13/10/2022, Ngân hàng sẽ 

kh i kiện v  án khác và xin vắng m t tất cả các phiên tòa xét xử v  án.  

B  đơn ông Nguyễn Văn B:  òa án cấp sơ t ẩm đã tốn  đạt   ôn  báo t   lý 

v  án,   ôn  báo về p iên  ọp kiểm tra việc  iao nộp tiếp cận côn  k ai c ứn  cứ, 

 òa  iải n ưn  b  đơn k ôn  có bản k ai tr n  b y ý kiến đối với yêu cầu k  i kiện 

của n uyên đơn, k ôn  t am dự các p iên  ọp kiểm tra việc  iao nộp tiếp cận côn  

k ai c ứn  cứ,  òa  iải nên k ôn  tiến   n   òa  iải đư c với ôn  B. 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số:128/2024/DS-ST, ngày 09 tháng 9 năm 2024 

của Toà án nhân dân thành phố Vĩnh Long quyết định: 

C ấp n ận một p ần yêu cầu k  i kiện của b  H  N ọc M;  
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 uộc b  N uyễn     Hồn  N p ải trả b  H  N ọc M n  vay tổn  cộn  

2.489.811.000đ ( ai tỷ, bốn trăm tám mươi c ín triệu, tám trăm mười một n  n 

đồn ), bao  ồm: n   ốc 2.200.000.000đ v  lãi 289.811.000đ.  

Không chấp nhận yêu cầu kh i kiện của bà Hà Ngọc M về việc yêu cầu ông 

Nguyễn Văn   liên đới với bà Nguyễn Th  Hồng N trả vốn lãi cho khoản vay 

1.000.000.000đ. 

  n  c ỉ xét xử yêu cầu kh i kiện của bà Hà Ngọc M yêu cầu ông Nguyễn 

Văn   và bà Nguyễn Th  Hồng N trả số tiền 19.780.000đ. 

 ản án còn tuyên về n  ĩa v  c ậm t i   n  án, án p í v  quyền k án  cáo 

của các đươn  sự t eo luật đ n .  

N  y 04 t án  10 năm 2024 b  N uyễn     Hồn  N k án  cáo yêu cầu  òa 

án cấp p úc t ẩm  iải quyết: sửa bản án sơ t ẩm t eo  ướn  k ôn  c ấp n ận yêu 

cầu k  i kiện của n uyên đơn về việc buộc b  N trả n uyên đơn tổn  cộn  số tiền 

2.489.811.000đ.    N c ỉ đồn  ý trả n uyên đơn số tiền vay  ốc 1.000.000.000đ v  

tiền lãi t eo quy đ n  của p áp luật v  yêu cầu k ấu trừ v o số tiền đã đón  lãi c o 

bà M 240.000.000đ.  

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Ông N uyễn Quyết Q l  n ười đại diện   p p áp của b  đơn vẫn  iữ n uyên 

yêu cầu k án  cáo.  

Ông  rần Quan  Huy C l  n ười đại diện   p p áp của n uyên đơn k ôn  

đồn  ý k án  cáo của b  đơn.  ề n     iữ n uyên bản án sơ t ẩm. 

Ông N uyễn N ựt  1 l  n ười đại diện   p p áp của Ngân hàng N3 không có 

ý kiến đối với k án  cáo của b  đơn, t ốn  n ất với bản án sơ t ẩm. 

Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm: 

Về t ủ t c tố t n :   ẩm p án, Hội đồn  xét xử, t ư ký p iên tòa đã t ực  iện 

đún  v  đầy đủ các quy đ n  của  ộ luật tố t n  dân sự.  

Các đươn  sự đã t ực  iện đún  các quyền v  n  ĩa v  tố t n  t eo quy đ n  

của  ộ luật tố t n  dân sự.  

Về nội dun : áp d n  k oản 2  iều 308 của  ộ luật tố t n  dân sự năm 2015; 

N    quyết 326/2016/   VQH-14 n  y 30/12/2016 của  y ban   ườn  v  Quốc 

 ội quy đ n  về mức t u, miễn,  iảm, t u, nộp quản lý v  sử d n  án p í v  lệ p í 

 òa án. C ấp n ận một p ần k án  cáo của b  đơn N uyễn     Hồn  N. Sửa bản 

án dân sự sơ t ẩm số 128/2024/DS-S  n  y 09/9/2024 của  òa án n ân dân t  n  
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p ố Vĩn  Lon .  uộc b  N uyễn     Hồn  N p ải b  H  N ọc M n  vay tổn  

cộn  2.406.411.000đ, bao  ồm n   ốc 2.200.000.000đ v  lãi 206.411.000đ.    

Kể từ n  y tiếp t eo của n  y xét xử sơ t ẩm c o đến k i t i   n  án xon , 

bên p ải t i   n  án còn p ải c  u k oản tiền lãi của số tiền còn p ải t i   n  án 

t eo mức lãi suất các bên t ỏa t uận, n ưn  p ải p ù   p với quy đ n  của p áp 

luật; nếu k ôn  t ỏa t uận về mức lãi suất t   quyết đ n  t eo mức lãi suất quy 

đ n  tại k oản 2  iều 468 của  ộ luật dân sự. 

Về án p í dân sự: do sửa án nên sửa án p í sơ t ẩm v  đươn  sự p ải c  u án 

p í p úc t ẩm. 

Các nội dun  k ác của quyết đ n  bản án sơ t ẩm k ôn  có k án  cáo, k áng 

n    có  iệu lực p áp luật kể từ n  y  ết t ời  ạn k án  cáo, k án  n   .  

 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

 

Căn cứ v o t i liệu, c ứn  cứ đã đư c xem xét tại p iên tòa, kết quả tran  

t n  tại p iên tòa. Hội đồn  xét xử n ận đ n :  

V  tố t ng: 

 ơn k án  cáo của b  N uyễn     Hồn  N còn tron  t ời  ạn quy đ n  tại 

 iều 273 của  ộ luật tố t n  dân sự, b  N nộp tiền tạm ứn  án p í p úc t ẩm đún  

quy đ n , đủ điều kiện để xét xử t eo t ủ t c p úc t ẩm.   

V  nội dung: xét k án  cáo của b  N uyễn     Hồn  N;  

        [1] Vào ngày 20/6/2022 bà Hà Ngọc M có cho bà Nguyễn Th  Hồng N vay số 

tiền 1.000.000.000đ ( một tỷ đồn ), các bên có ký kết   p đồn  v  có côn  c ứn  

tại Văn p òn  C1 cùng ngày, t ời  ạn vay 06 t án      (từ n  y 20/6/2022 đến  ết 

n  y 20/12/2022), có   i trả lãi   n  t án  v o n  y 20, n ưn  k ôn  xác đ n  c  

t ể l  bao n iêu.    M k ai các bên t ỏa t uận bằn  lời nói lãi suất 3%/t án  v  

t ừa n ận b  N đã t an  toán 01 t án  tiền lãi với số tiền l  30.000.000đ, nay yêu 

cầu b  N t an  toán n   ốc 1.000.000.000đ v  n  lãi với lãi suất 0.83%/t án , tín  

từ n  y 20/8/2022 đến n  y xét xử sơ t ẩm.  

N ười đại diện   p p áp của b  N t ừa n ận b  N có vay của b  M số tiền 01 

tỷ đồn  nêu trên v  tr n  b y b  N đã đón  c o b  M đối với k oản vay n y đư c 

06 t án  tiền lãi, với số tiền l  240.000.000đ, n ưn  b  N k ôn  cun  cấp đư c t i 

liệu, c ứn  cứ c ứn  min , v  k i đón  lãi b  N  iao tiền m t c o b  M n ận, 
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k ôn  viết biên n ận, k ôn  có ai c ứn  kiến. Do đó b  N yêu cầu k ấu trừ số tiền 

lãi đã đón  240.000.000đ l  k ôn  có căn cứ c ấp n ận. 

  eo nội dun    p đồn  vay tiền n  y 20/6/2022, đư c xác đ n  l    p đồn  

vay có t ời  ạn v  có lãi suất, n uyên đơn yêu cầu b  đơn trả lãi suất 0.83%/tháng 

l  có l i c o b  đơn nên c ấp n ận tín  lãi 0,83%/t án .  ại p iên tòa p úc t ẩm 

n ười đại diện   p p áp của n uyên đơn t ừa n ận đã n ận tiền lãi t án  đầu tiên 

(20/6 -20/7/2022) với số tiền 30.000.000đ, nay đồn  ý k ấu trừ c o b  đơn, n ư vậy 

tiền lãi đư c tín  từ n  y vay 20/6/2022 đến ngày 09/9/2024 là 26 tháng 20 ngày, 

t  n  tiền 221.333.333đ trừ đi 30.000.000đ, còn lại 191.333.333đ, buộc b  đơn p ải 

trả c o n uyên đơn số tiền lãi n y.    

Bị đơn phải trả nguyên đơn món vay này ti n vốn vay 1.000.000.000đ, ti n lãi 

191.333.333đ, tổng cộng 1.191.333.333đ.  

[2]  ối với khoản vay 200.000.000đ tại biên nhận ngày 15/7/2022; 

Theo nội dung biên nhận ngày 15/7/2022 thể hiện bà N có ký nhận mư n của 

“chị Sáu N2” số tiền 200.000.000đ, không thỏa thuận lãi suất và thời hạn vay. Các  

đươn  sự đều thừa nhận tên “chị Sáu N2” tron  biên n ận là bà M. N ười đại diện 

h p pháp của bà N cũn  t ừa nhận bà N có ký mư n của bà M số tiền 

200.000.000đ, nên đây l  t n  tiết sự kiện k ôn  cần p ải c ứn  min  t eo quy 

đ n  tại  iều 92 của  ộ luật  ố t n  dân sự.  ây l    p đồn  vay t i sản k ôn  kỳ 

 ạn, k ôn  t ỏa t uận lãi suất t eo quy đ n  tại k oản 1  iều 469  ộ luật dân sự 

năm 2015 nên “bên cho vay có quy n đòi lại tài sản … bất cứ lúc nào, nhưng phải 

báo cho nhau biết trước một thời gian hợp lý”.  uy b  M k ôn   ửi t ôn  báo c o 

bà N biết trước, n ưn  n  y 10/7/2023 b  M đã nộp đơn k  i kiện tại  òa án v  

 ửi đơn k  i kiện c o b  N bằn  d c  v  bưu c ín , n  y 24/7/2023 k  i kiện bổ 

sun  yêu cầu b  N trả lại số tiền n y v  yêu cầu tín  lãi 3%/t án  từ n  y 

20/7/2022 đến n  y k  i kiện, nên có căn cứ xác đ n  b  M đã t ôn  báo c o b  N 

biết. P ía b  đơn c o rằn  n uyên đơn k ôn  t ôn  báo c o b  đơn biết việc đòi n  

số tiền n y nên k ôn  đồn  ý trả số tiền vay 200 triệu đồn  c o n uyên đơn l  

k ôn  có căn cứ c ấp n ận.  

 ại cấp sơ t ẩm, n uyên đơn yêu cầu tín  lãi c ậm trả từ n  y nộp đơn k  i 

kiện 11/7/2023 đến n  y xét xử sơ t ẩm (n  y 09/9/2024), mức lãi suất c ậm trả 

0.83%/t án  với số tiền 23.185.000đ l  p ù   p với quy đ n  tại  iều 357, 468 v  

469 của  ộ luật dân sự năm 2015, nên đư c c ấp n ận.  uy n iên tại p iên tòa 



8 
 

p úc t ẩm, n uyên đơn t ừa n ận có n ận của b  đơn 07 t án  tiền lãi với số tiền 

70.000.000đ v  đồn  ý k ấu trừ c o b  đơn. V  vậy đư c tín  c  t ể:  223.185.000đ 

(n   ốc 200.000.000đ v  lãi 23.185.000đ) – 70.000.000đ = 153.185.000đ.  

Cộng món vay này bị đơn phải trả nguyên đơn là 153.185.000đ.  

[3]  ối với số tiền b  M yêu cầu b  N và ông B1 liên đới trả 1.000.000.000đ 

vay Ngân hàng N3. 

Quá tr n   iải quyết v  án,  òa án đã tốn  đạt   p lệ các văn bản tố t n  c o 

ông B1, n ưn  ôn  B1 đều vắng m t k ôn  có lý do, k ôn  có văn bản trình bày ý 

kiến gửi cho Tòa án; tại bút l c 95 ông Q cho rằng: Ngân hàng giải ngân vào tài 

khoản của bà N, bà N đã rút  iao lại bà M, yêu cầu bà N và bà M g p n au đối chất 

và nhập v  án để chứng minh bà N đã  iao lại 1.000.000.000đ c o b  M.  ể làm rõ 

yêu cầu của đươn  sự Tòa án cấp sơ t ẩm đã triệu tập bà M, bà N và ông B1 trực 

tiếp có m t t am  ia đối chất, n ưn  b  N và ông B1 đều vắng m t không có lý do 

nên k ôn  đối chất đư c.  

Bà M, ông N2 v  n ười đại diện h p pháp của bà N đều thừa nhận số tiền 

1.000.000.000đ m  N ân   n  c o b  M vay theo H p đồng tín d ng số 7301-

LAV-2022 01065 n  y 13/10/2022 đã đư c giải ngân vào tài khoản của bà N vào 

ngày 10/11/2022 và 30/11/2022 là có thật và phù h p với  áo cáo đề xuất  iải n ân 

số 7301-LDS-2022 02761 n  y 10/11/2022, số 7301-LDS-2022 02973 ngày 

30/11/2022 (BL 109-110) v  c ứn  từ  iao d c  n  y 10/11/2022, n  y 30/11/2022 

do n uyên đơn cun  cấp. N ười đại diện h p pháp của bà N cho rằng sau khi nhận 

đư c tiền bà N đã rút 1.000.000.000đ ( một tỷ đồn ) trả tiền m t cho bà M, n ưn  

ngoài lời trình bày thì bà N không cung cấp đư c tài liệu, chứng cứ chứng minh bà 

N có giao 01 tỷ đồng này cho bà M, bà M không thừa nhận nên k ôn  có căn cứ 

chấp nhận yêu cầu của b  đơn l  đã trả c o  n uyên đơn 01 tỷ đồng vay của Ngân 

hàng.  

Xét, đây l    p đồn  vay t i sản k ôn  kỳ  ạn, k ôn  t ỏa t uận lãi suất, đến 

n  y 13/11/2024 n uyên đơn  ửi đơn k  i kiện đến  òa án để yêu cầu b  N, ông 

B1 thanh toán n  v  b  M c ỉ yêu cầu tín  lãi c ậm trả 0,83%/t án  từ n  y 

14/11/2023 đến n  y xử sơ t ẩm (n  y 09/9/2024) l  09 t án  26 n  y với số tiền 

81.893.000đ l  p ù   p với quy đ n  tại các  iều 357, 468 v  469 của  ộ luật dân 

sự năm 2015, nên c ấp n ận.  ại p iên tòa p úc t ẩm, b  M t ừa n ận đã n ận tiền 
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lãi của ôn  B1 20.000.000đ v  đồn  ý k ấu trừ nên b  N còn p ải trả số tiền lãi l  

61.893.000đ (81.893.000đ – 20.000.000đ),  

Cộng gốc và lãi bị đơn phải trả nguyên đơn món vay này là 1.061.893.000đ.  

 ổn  cộn  03 k oản vay trên buộc b  N uyễn     Hồn  N p ải trả b  Hà 

N ọc M số tiền 2.406.411.333đ ( l m tròn 2.406.411.000đ).  

 ại p iên tòa p úc t ẩm, do n uyên đơn đồn  ý k ấu trừ số tiền đã n ận của 

b  đơn nên có căn cứ c ấp n ận một p ần k án  cáo của b  đơn, sửa án sơ t ẩm 

n ư đề n    của Kiểm sát viên tại p iên tòa p úc t ẩm.  

[4]  n p í sơ t ẩm: do sửa án nên sửa lại án p í.  uộc b  N p ải c  u 

80.128.226đ t eo quy đ n  tại  iều 26, k oản 2  iều 29 của N    quyết số 326/ 

2016/   VQH-14 n  y 30/12/2016 của  y ban   ườn  v  Quốc  ội quy đ n  về 

mức t u, miễn,  iảm, t u, nộp quản lý v  sử d n  án p í v  lệ p í  òa án. 

[5] Về án p í p úc t ẩm: do sửa án nên n ười k án  cáo k ôn  p ải c  u án 

p í p úc t ẩm.  

        [6] Các quyết đ n  k ác của bản án sơ t ẩm k ôn  có k án  cáo, k án  n    

có  iệu lực p áp luật kể từ n  y  ết t ời  ạn k án  cáo, k án  n   .  

Vì các lẽ trên, 

                                       Q YẾT Đ NH   

Căn cứ k oản 2  iều 308 của  ộ luật tố t n  dân sự; 

C ấp n ận một p ần đơn k án  cáo của b  N uyễn     Hồn  N; 

Sửa một p ần bản án dân sự sơ t ẩm số: 128/2024/DS-S , n  y 09 t án  9 năm 

2024 của  o  án n ân dân t  n  p ố Vĩn  Lon .  

Căn cứ các  iều 147,  iều 148 của  ộ luật tố t n  dân sự; các  iều 357, 463, 464, 

465, 466, 468, 469, 470 của  ộ luật dân sự 2015;  iều 37 của Luật Hôn n ân v   ia đ n  

năm 2014;  iều 12,  iều 26,  iều 29 của  N    quyết 326/2016/   VQH-14 n  y 

30/12/2016 của  y ban   ườn  v  Quốc  ội quy đ n  về mức t u, miễn,  iảm, t u, nộp 

quản lý v  sử d n  án p í v  lệ p í  òa án.  uyên xử: 

1. C ấp n ận một p ần yêu cầu k  i kiện của b  H  N ọc M.  

 uộc b  N uyễn     Hồn  N có n  ĩa v  trả b  H  N ọc M n   ốc 2.200.000.000đ, 

tiền lãi 206.411.000đ,  tổn  cộn  2.406.411.000đ (  ai tỷ bốn trăm lẻ sáu triệu bốn trăm 

mười một n   n đồn ).  

Kể từ n  y tiếp t eo của n  y xét xử sơ t ẩm c o đến k i t i   n  án xon , bên p ải 

t i   n  án còn p ải c  u k oản tiền lãi của số tiền còn p ải t i   n  án t eo mức lãi suất 

các bên t ỏa t uận, n ưn  p ải p ù   p với quy đ n  của p áp luật; nếu k ôn  t ỏa t uận 
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về mức lãi suất t   quyết đ n  t eo mức lãi suất quy đ n  tại k oản 2  iều 468 của  ộ 

luật dân sự năm 2015.  

2. Về án p í sơ t ẩm: buộc bà N uyễn     Hồn  N p ải nộp 80.128.220đ (l m tròn 

80.128.000đ) ( ám mươi triệu một trăm  ai mươi tám n   n đồn ).    

        3. Về án p í p úc t ẩm: Ho n trả b  N uyễn     Hồn  N số tiền tạm ứn  án p í 

p úc t ẩm đã nộp 300.000đ (ba trăm n   n đồn ) t eo biên lai số 0007284 n  y 

09/10/2024 của C i c c t i   n  án dân sự t  n  p ố Vĩn  Lon , tỉn  Vĩn  Lon .  

       4. Các quyết đ n  k ác của bản án sơ t ẩm k ôn  có k án  cáo, k án  n    có  iệu 

lực p áp luật, kể từ n  y  ết t ời  ạn k án  cáo, k án  n    bao  ồm:  

       - Không chấp nhận yêu cầu kh i kiện của bà Hà Ngọc M về việc yêu cầu ông Nguyễn 

Văn   liên đới với bà Nguyễn Th  Hồng N trả vốn lãi cho khoản vay 1.000.000.000đ. 

        -   n  c ỉ xét xử yêu cầu kh i kiện của bà Hà Ngọc M yêu cầu ông Nguyễn Văn   

và bà Nguyễn Th  Hồng N trả số tiền 19.780.000đ,  

       - Về án p í sơ t ẩm:  o n trả b  H  N ọc M số tiền tạm ứn  án p í đã nộp 

30.480.000đ (ba mươi triệu, bốn trăm tám mươi n   n đồn ) t eo biên lai t u số 0002401 

n  y 02/10/2023 v  21.597.000đ ( ai mươi mốt triệu, năm trăm c ín mươi bảy n   n 

đồn ) t eo biên lai t u án số 0006425 n  y 04/12/2023 của C i c c   i   n  án dân sự 

t  n  p ố Vĩn  Lon .  

 rườn    p  ản án, Quyết đ n  đư c t i   n  t eo quy đ n  tại  iều 2 Luật   i 

  n  án dân sự t   N ười đư c t i   n  án dân sự, N ười p ải t i   n  án dân sự có 

quyền t ỏa t uận t i   n  án, quyền yêu cầu t i   n  án, tự n uyện t i   n  án  o c b  

cưỡn  c ế t i   n  án t eo quy đ n  tại các  iều 6, 7, 7a v  9 Luật   i   n  án dân sự; 

t ời  iệu t i   n  án đư c t ực  iện t eo quy đ n  tại  iều 30 Luật   i   n  án dân sự. 

 ản án p úc t ẩm có  iệu lực p áp luật kể từ n  y tuyên án.   

Nơi nhận: 
-  ươn  sự; 

- VKSND cùn  cấp; 

- CC HADS tp Vĩn  Lon ; 

-  AND t  n  p ố Vĩn  Lon ; 

- Lưu  ồ sơ v  án.     

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

    THẨM PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

  Đặng Thị Ánh Bình 
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